
 

 

 

 

Nâng cao 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 2) 
 

 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

21. Chúng ta hãy ................ sức nhau để xây dựng công ty! 

  (a) hùn   (b) cùng   (c) chung             (d) đóng góp  

22. Chúng ta đang đứng trước .............. lạc hậu về kỹ thuật so với các nước khác. 

 (a) nguy hiểm  (b) nguy cơ   (c) nguy kịch            (d) nguy ngập  

23. Chúng tôi cần những người thợ có ................ giỏi. Chúng tôi sẽ trả lương cao. 

  (a) chuyên môn  (b) chuyên nghiệp  (c) chuyên ngành   (d) chuyên    

24. Chúng tôi xin ….. những đóng góp của các bạn. Chúng tôi sẽ trả lời trong nay 

mai. 

  (a) ghi   (b) ghi chép   (c) ghi nhận             (d) nhận ra   

25. Cô ấy bị hai thanh niên ............... đường giật túi xách. 

  (a) cản trở   (b) ngăn chặn  (c) chặn              (d) cấm  

26. Cô ấy rất ............... bố. 

  (a) thân yêu   (b) thân mến  (c) mến thương  (d) yêu thương  

27. Cô cảm thấy hình như càng ngày anh càng ................ cô. 

 (a) xa xôi             (b) xa gần   (c) xa xăm   (d) xa cách   

Trung tâm 

Ngôn ngữ - Văn hóa 

Hanita 



 

 

28. Con chó to ................ nào? 

  (a) cỡ               (b) kích thước  (c) kích cỡ   (d) độ  

29. Cuộc họp chiều nay sẽ do giáo sư A .................. . 

  (a) điều khiển          (b) điều chỉnh  (c) điều hành  (d) điều tra  

30. Dầu mỏ, dù ................ lớn đến đâu rồi cũng sẽ cạn. 

  (a) trữ lượng  (b) khối lượng  (c) hàm lượng  (d) trọng lượng  

31. Anh hỏi ông Nam à? Ở đây không có ông Nam .................. Anh đi đi! 

  (a) gì                (b) nào              (c) gì cả   (d) nào cả    

32. Giờ này ngày mai anh ................. ở Bombay rồi. 

 (a) đã               (b) sẽ   (c) sắp   (d) còn  

33. Mới ngày nào còn vui vẻ, xinh đẹp, bây giờ chị ................. già nua, mệt mỏi. 

 (a) đang              (b) đã  (c) sẽ    (d) mới  

34. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là tôi ................. có mặt bên cạnh cô ấy. 

 (a) đang               (b) đã   (c) sắp   (d) gần  

35. .................. bà dắt chó đi dạo công viên. 

  (a) Hàng chiều  b) Chiều nào  (c) Cả chiều             (d) Chiều chiều  

36. Anh chờ tôi một chút nhé! Tôi đang làm ................. bài tập. 

 (a) nữa             (b) giữa              (c) nửa              (d) dở    

37. Chị Hà, có điện thoại. Có ai ................. muốn gặp chị. 

 (a) vậy  (b) nào              (c) đó   (d) nấy  

 



 

 

38. Mang theo ................. tiền có đủ không em? 

 (a) bấy nhiêu  (b) bao nhiêu       (c) mấy             (d) nhiều  

39. Con vẫn không chịu xin lỗi à? ....... vậy thì chủ nhật này con không được đi 

chơi. 

 (a) Sẽ               (b) Còn                   (c) Vẫn   (d) Đã   

40. Cảnh sát sẽ phạt nặng những thanh niên lái xe ................ luật lệ. 

  (a) bất cứ              (b) bất kỳ                  (c) bất tiện  (d) bất chấp  

 

Đáp án: 21c; 22b; 23a; 24c; 25c; 26d; 27d; 28a; 29a; 30a; 

 31d; 32a; 33b; 34d; 35d; 36d; 37c; 38a; 39d; 40d 

 


